
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

03 Đường Thống Nhất, Kp Nội Hoá I, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

29/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHẢI PHAN

3703096163

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bảo hiểm)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh 
bột, thực phẩm khác

4632

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn, không có cồn (trừ quầy bar, 
vũ trường)

4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh. Bán buôn đồ điện 
gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và 
đồ dùng nội thất tương tự (trừ kinh doanh dược phẩm).

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, quặng kim loại, đồng, chì, nhôm, 
kẽm và kim loại màu khác dạng nguyên sinh và bán thành 
phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình (trừ mua bán vàng 
miếng)

4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng; Bán buôn tre, nứa, gỗ 
cây và gỗ chế biến; Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn đồ ngũ 
kim

4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 

4669(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHẢI 
PHAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHAI PHAN SERVICE TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KHAI PHAN SERVICE TRADING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0333231468
Email:

Fax:
Website:
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100.000.000 VNĐ

9. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ quầy bar, vũ 
trường)

5610

12. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vật liệu xây dựng; Bán lẻ tre, nứa, gỗ cây và gỗ 
chế biến; Bán lẻ kính xây dựng; Bán lẻ đồ ngũ kim; Bán lẻ sắt, 
thép xây dựng

4752

13. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ quặng kim loại, đồng, chì, nhôm, kẽm và kim 
loại màu khác dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, 
thanh, tấm, lá, dải, dạng hình (trừ mua bán vàng miếng)

4753

14. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

15. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 036097005869

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 20, Xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: 03 Đường Thống Nhất, Kp Nội Hoá I, Phường Bình An, Thành phố Dĩ 
An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

PHAN VĂN KHẢI Nam
10/11/1997 Kinh Việt Nam

23/01/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036097005869
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 20, Xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: 03 Đường Thống Nhất, Kp Nội Hoá I, Phường Bình An, Thành phố Dĩ 
An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN VĂN KHẢI Nam

10/11/1997 Kinh Việt Nam

23/01/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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